
Ngày 01/03/2012
- Sáng 7h30’-11h00;     Chiều 13h30’-17h00

1. Đơn nữ  > = 41 tuổi
2. Đơn nữ < 41 tuổi
3. Đơn nam > = 41 tuổi
4. Đơn nam < 40 tuổi

- Tối 18h30’: Đồng đội
Ngày 02/03/2012

- Sáng 7h30’-11h00';     Chiều 13h30’-17h00
1. Đôi nữ > = 41 tuổi
2. Đôi nữ < 41 tuổi
3. Đôi nam  > = 41 tuổi
4. Đôi nam < 40 tuổi

- Tối 18h30’: Đôi nam + nữ < 41 tuổi
Ngày 03/03/2012

- Sáng 7h30’ - 10h00: Đôi nam + nữ > = 41 tuổi
- Tổng kết, phát thưởng

1/. TÂM + HOA ( ĐN )
2/. CẦM + CHI ( ST)
3/. THANH + PHƯỢNG ( B.PHƯỚC )

Trận Kết quả
1 TÂM + HOA ( ĐN ) CẦM + CHI ( ST)
2 THANH + PHƯỢNG ( B.PHƯỚC ) TÂM + HOA ( ĐN )
3 CẦM + CHI ( ST) THANH + PHƯỢNG ( B.PHƯỚC )

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG
HỘI THAO CNVC NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC MIỀN NAM MỞ RỘNG LẦN THỨ XIII-2012

VĐVGẶP NHAU

ĐÔI NỮ 41 TUỔI TRỞ LÊN



1/. ÁNH + HƯƠNG (V.TÀU)
2/. HÀ + YẾN (TPHCM)
3/. NGA + TÂM (B.DƯƠNG)
4/. THẢO + HẰNG ( Đ.THÁP)
5/. TRANG + QUYÊN (K.HÒA)

Trận Kết quả
1 ÁNH + HƯƠNG (V.TÀU) THẢO + HẰNG ( Đ.THÁP)
2 HÀ + YẾN (TPHCM) NGA + TÂM (B.DƯƠNG)
3 TRANG + QUYÊN (K.HÒA) NGA + TÂM (B.DƯƠNG)
4 ÁNH + HƯƠNG (V.TÀU) HÀ + YẾN (TPHCM)
5 THẢO + HẰNG ( Đ.THÁP) HÀ + YẾN (TPHCM)
6 TRANG + QUYÊN (K.HÒA) ÁNH + HƯƠNG (V.TÀU)
7 NGA + TÂM (B.DƯƠNG) ÁNH + HƯƠNG (V.TÀU)
8 THẢO + HẰNG ( Đ.THÁP) TRANG + QUYÊN (K.HÒA)
9 HÀ + YẾN (TPHCM) TRANG + QUYÊN (K.HÒA)

10 NGA + TÂM (B.DƯƠNG) THẢO + HẰNG ( Đ.THÁP)

1/. CHƯƠNG + CẦM (ST)
2/. HƯNG + NGA (Đ.THÁP)
3/. THANH + NHƯ (TPHCM)
4/. THANH + OANH (Đ.NAI)
5/. CHÂU + DUYÊN (T.GIANG)

Trận Kết quả
1 CHƯƠNG + CẦM (ST) THANH + OANH (Đ.NAI)
2 HƯNG + NGA (Đ.THÁP) THANH + NHƯ (TPHCM)
3 CHÂU + DUYÊN (T.GIANG) THANH + NHƯ (TPHCM)
4 CHƯƠNG + CẦM (ST) HƯNG + NGA (Đ.THÁP)
5 THANH + OANH (Đ.NAI) HƯNG + NGA (Đ.THÁP)
6 CHÂU + DUYÊN (T.GIANG) CHƯƠNG + CẦM (ST)
7 THANH + NHƯ (TPHCM) CHƯƠNG + CẦM (ST)
8 THANH + OANH (Đ.NAI) CHÂU + DUYÊN (T.GIANG)
9 HƯNG + NGA (Đ.THÁP) CHÂU + DUYÊN (T.GIANG)

10 THANH + NHƯ (TPHCM) THANH + OANH (Đ.NAI)

ĐÔI NAM + NỮ 41 TRỞ LÊN

VĐVGẶP NHAU

VĐVGẶP NHAU

ĐÔI NỮ DƯỚI 41



1/. THÁI + HÀ (TPHCM)
2/. TRÍ + HƯƠNG (BR-VT)
3/. THĂNG + TÂM (Đ.NAI)
4/. HÙNG + THẢO (Đ.THÁP)
5/. PHI + TRANG (K.HÒA)

Trận Kết quả
1 THÁI + HÀ (TPHCM) HÙNG + THẢO (Đ.THÁP)
2 TRÍ + HƯƠNG (BR-VT) THĂNG + TÂM (Đ.NAI)
3 PHI + TRANG (K.HÒA) THĂNG + TÂM (Đ.NAI)
4 THÁI + HÀ (TPHCM) TRÍ + HƯƠNG (BR-VT)
5 HÙNG + THẢO (Đ.THÁP) TRÍ + HƯƠNG (BR-VT)
6 PHI + TRANG (K.HÒA) THÁI + HÀ (TPHCM)
7 THĂNG + TÂM (Đ.NAI) THÁI + HÀ (TPHCM)
8 HÙNG + THẢO (Đ.THÁP) PHI + TRANG (K.HÒA)
9 TRÍ + HƯƠNG (BR-VT) PHI + TRANG (K.HÒA)

10 THĂNG + TÂM (Đ.NAI) HÙNG + THẢO (Đ.THÁP)

BẢNG A BẢNG B
1/. NGA ( ĐỒNG THÁP) 1/. CHI (SÓC TRĂNG)
2/. THANH (B.PHƯỚC) 2/. PHƯỢNG (B.PHƯỚC)
3/. NHƯ (TPHCM) 3/. OANH (Đ.NAI)

Trận Kết quả
1A NGA ( ĐỒNG THÁP) THANH (B.PHƯỚC)

2B CHI (SÓC TRĂNG) PHƯỢNG (B.PHƯỚC)
3A NHƯ (TPHCM) NGA ( ĐỒNG THÁP)
4B OANH (Đ.NAI) CHI (SÓC TRĂNG)
5A THANH (B.PHƯỚC) NHƯ (TPHCM)
6B PHƯỢNG (B.PHƯỚC) OANH (Đ.NAI)
7 IA IIB
8 IB IIA
9 Thắng trận 7 Thắng trận 8 Tranh I-II

BẢNG A BẢNG B

VĐV GẶP NHAU

ĐÔI NAM + NỮ DƯỚI 41

ĐƠN NỮ DƯỚI 41

VĐVGẶP NHAU

ĐƠN NỮ 41 TRỞ LÊN



1/. HẰNG ( ĐỒNG THÁP) 1/. TÂM ( BÌNH DƯƠNG )
2/.  YẾN ( TPHCM ) 2/. QUYÊN ( KHÁNH HÒA )
3/. NGA ( BÌNH DƯƠNG ) 3/. ĐƯỜNG ( ĐỒNG NAI )

Trận Kết quả
1A HẰNG ( ĐỒNG THÁP)  YẾN ( TPHCM )
2B TÂM ( BÌNH DƯƠNG ) QUYÊN ( KHÁNH HÒA )
3A NGA ( BÌNH DƯƠNG ) HẰNG ( ĐỒNG THÁP)
4B ĐƯỜNG ( ĐỒNG NAI ) TÂM ( BÌNH DƯƠNG )
5A  YẾN ( TPHCM ) NGA ( BÌNH DƯƠNG )
6B QUYÊN ( KHÁNH HÒA ) ĐƯỜNG ( ĐỒNG NAI )
7 IA IIB
8 IB IIA
9 Thắng trận 7 Thắng trận 8 Tranh I-II

1 PHÚC +TUẤN (BRVT)
2

2 PHI + PHƯỚC (K.HÒA)
10

3 PHONG + HỒ (CNNTTG)
3

4 THUẬN + TUẤN (Đ.THÁP) 14

5 ĐỨC + TIẾN (ĐHXDMT)
4

6 THÁI + THỐNG (TPHCM)
11

7 THĂNG + HIỆP (Đ.NAI)
5

8 SƠN + TÙNG (TG) 17 TRANH I-II

9 HÙNG + PHÚC (Đ.THÁP)
6

10 NGHĨA + HUY (TPHCM)

ĐÔI NAM DƯỚI 41 TUỔI

VĐVGẶP NHAU



12
11 TUẤN + BẰNG ( ĐHXDMT)

7
12

PHAN + TÀI (KG)
15

13 NGHĨA + VINH (C.THƠ)
8

14 ĐỰC + HẢI (CNNTTG)
1

13
15 HIẾU + DUY (BT)

16 ĐÀN + NAM (CNNTTV)
9

17 TẤN + PHÚC (BL)
16 TRANH III-IV

1 HỪNG (ST)
4

2 VINH (ĐT)

3 LÂM (TPHCM) 8
1

4 TRÌ (C.THƠ)
5

5 HÙNG (BR-VT)

6 SĨ (B. THUẬN) 11 TRANH I-II

7 SƠN (KH) 6
2

8 TUẤN (TPHCM)
9

9 TRIẾT (BR-VT)
3

ĐƠN NAM TỪ 41 TRỞ LÊN



10 QUANG (ST) 7

11 PHƯƠNG (TPCT)

10 TRANH III-IV

1 HƯNG + DŨNG (ĐT)
3

2 VINH + HƯNG (ST)
7

3 PHÙNG + LÂM (TPHCM)
1

4
4 HÙNG + TRIẾT (BR-VT)

5 HẢI + SƠN (KH)
10

6 TRUNG + VINH (ĐT)

7 CHÂU + HẢI (TG)
2 5

8 PHƯƠNG + TRÌ (CT) 8

9 CHƯƠNG QUANG ( ST)
6

10 TUẤN + PHÚC (TPHCM)

9

ĐÔI NAM TỪ 41 TRỞ LÊN



1 TUẤN ( ĐHXDMT)
3

2 THUẬN (Đ.THÁP)
11

3 TRUNG (CẦN THƠ)
4

4 TRÍ (BR-VT) 15

5 TÀI (K.GIANG)

6 HIỆP (Đ.NAI) 5
1

7 PHƯỚC (K.HÒA) 12
8 HIẾU (B.TRE)

6

9 NGHĨA (TPHCM)
18 TRANH I-II

10 ĐẰNG (CTĐTST)
7

11 ĐỨC (ĐHXDMT)
13

12 DUY (B.TRE)
8

13 TUẤN (BR-VT)

14 TUẤN (Đ.THÁP)

15 THĂNG (Đ.NAI) 9 16
2

16 VINH (C.THƠ) 14

17 HUY (TPHCM)
10

18 PHAN (K.GIANG)
17 TRANH III-IV

ĐƠN NAM DƯỚI 41 TUỔI



1/. ĐỒNG THÁP
2/. SÓC TRĂNG
3/. BÀ RỊA-VŨNG TÀU
4/. TP.HỒ CHÍ MINH

Trận Kết quả
1 ĐỒNG THÁP TP.HỒ CHÍ MINH
2 SÓC TRĂNG BÀ RỊA-VŨNG TÀU
3 TP.HỒ CHÍ MINH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
4 ĐỒNG THÁP SÓC TRĂNG
5 BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỒNG THÁP
6 TP.HỒ CHÍ MINH SÓC TRĂNG

VĐV GẶP NHAU

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG (ĐỒNG ĐỘI)


